
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:  138/2021/DS-ST  

Ngày: 24 - 5 - 2021 

V/v:  r n     p   p   n  v y tài sản 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N uyễn  rọn   iến 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hoàn  Min  Đ n  

2. Bà   ái   ụ  Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn   ị   ùy Dun  –   ư ký  ò  án n ân dân 

Quận 8,   àn  p ố H  C í Min . 

-   i  i n  i n ki m s t nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gi  phi n t  : Bà N uyễn   ị Duyên –  i m sát viên  

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2021 và n ày 24 t án  5 năm 2021 tại trụ sở  ò  

án nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân 

sự t ụ lý số: 324/2011/TLST-DS, ngày 16 t án  11 năm 2011, về tr n     p “h p 

  n  v y tài sản” t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 65/2021/QĐXX-DS 

ngày 26 tháng 3  năm 2021 và Quyết  ịn   oãn p iên tò  số: 60/2021/QĐS -DS 

ngày 26 t án  4 năm 2021  iữ   á   ươn  sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Dươn  Hoàn  O 

Đị    ỉ: Số 46  ườn  A, P ườn  B, Quận C,   àn  p ố H  C í Min . 

2. Bị đơn:         Bà Đặn    ị  . 

Đị    ỉ t ườn  trú: Số 1006C  ườn  H, P ườn  Q, Quận C,   àn  p ố H  

Chí Minh. 

Đị    ỉ  ư trú: Số 105  ườn  X, P ườn  F, Quận C,   àn  p ố H  C í 

Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà  ốn    ị Cẩm V; Đị    ỉ: Số 290/14/5  ườn  T, 

P ườn  H,   àn  p ố H  C í Min   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nguyên 

đơn bà Dương Hoàng O trình bày: 

Qu  sự  iới t iệu  ủ  bà  ốn    ị Cẩm V, bà O  ó t ỏ  t uận   o bà Đặn  

  ị   v y tiền số tiền 72 600 000   n . Hai bên có ký H p   n  v y tiền tại 

P òn  Côn    ứn  số F,   àn  p ố H  C í Min  số  ôn    ứn : 004062, quy n 
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số 02 ngày 16/02/2011, với t ời  ạn v y 03 t án  k  từ n ày 16/02/2011; Lãi su t 

vay là 1,5%/tháng và bà K sẽ  i o tiền vào n ày n ày 16 dươn  lị    àn  t án   

S u k i ký   p   n  bà O  ã  i o  ủ số tiền nêu trên   o bà K với sự  ó mặt  ủ  

bà V     từ k i v y tiền   o  ến n y bà K k ôn  trả tiền vốn và lãi   o bà O theo 

t ỏ  t uận mà  ố tìn  trốn trán   Do  ó, bà O yêu  ầu  òa án: Buộ  bà Đặn    ị   

p ải trả n  y một lần   o bà Dươn  Hoàn  O số tiền n  vốn là 72 600 000  (bảy 

mươi   i triệu sáu trăm n àn   n ) n  y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật  

Đ n  t ời, n uyên  ơn rút một p ần yêu  ầu k ởi kiện về p ần tín  tiền lãi  ủ  số 

tiền n  vốn nêu trên  Bà   ỉ yêu  ầu một mìn  bà K trả tiền mà k ôn  yêu  ầu  i 

k á  liên  ới  ùn  bà K trả tiền   o bà O. 

Bị đơn bà Đặng Thị K trình bày: Bà có vay  ủ  bà Dươn  Hoàn  O số tiền 

là 60 000 000   n . Hai bên có ra P òn  Côn    ứn  số F,   àn  p ố H  C í 

Minh ký   p   n , k i ký   p   n  bà K  ó  ọ  nội dun  n ưn   ến n y bà 

k ôn   òn n ớ nội dun  n ư t ế nào  S u k i ký   p   n  bà n ận số tiền 

60 000 000   n  từ bà  ốn    ị Cẩm V tại n à  ủ  bà O n ưn  k ôn  làm  i y 

n ận n   Đ n  t ời, bà  ó  ư    o bà V  i y tờ kê k  i n à -   t năm 1999 mà 

k ôn  làm văn bản  ì  ết. Sau này bà K  ó trả   o bà V số tiền 96 000 000   n  

và l y lại  i y tờ n à    i bà K trả tiền qu  bà V   i bên  ũn  k ôn  lập  i y tờ 

 i o n ận tiền  N y  oàn  ản  kin  tế  i   ìn  bà k ó k ăn, nếu bà O yêu  ầu bà 

trả tiền t ì    bà yêu  ầu bà  ốn    ị Cẩm V trả tiền   o bà O   ứ bà K không có 

tiền    trả  

Theo các bản tự khai và các biên bản làm việc của Tòa án, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Tống Thị Cẩm V trình bày: Ngày 06/02/2011 bà có 

 iới t iệu bà K cho bà O mư n số tiền là 60 000 000   n . N ưn   i r   ôn  

  ứn  tiền lãi là 72 600 000   n , t ời  ạn 3 t án   S u k i ký   p   n  ở P òn  

 ôn    ứn  bà O  ư    o bà V 55 800 000   n      ư  lại   o bà K. Bà V  ã  i o 

số tiền trên   o bà K  ầy  ủ  Bà K  ó viết  i y   p   n  mu  bán n à với bà O 

 ìn  t ứ  t ế    p và bà K  ư  lại  i y tờ   o   o bà O  H p   n  ký tại n à bà 

K  Mỗi t án  bà K  ư  bà V 4 200 000   n      ư  lại   o bà O  Việ   ư  tiền 

này   ỉ  ư   02 t án   ầu  S u  ó bà K không thuê nhà bà V nữ  và dọn  i nơi 

khác. Bà V  ũn  k ôn   òn  iữ v i trò  ư  tiền lãi   o bà O nữ  mà    bà K và bà 

O tự  ặp và t ỏ  t uận với n  u  Bà V  ã  ư   ủ   o bà K số tiền bà O  ã  ư  lại, 

 iện bà k ôn  biết   uyện v y mư n  iữ  bà O và bà K  Đến n ày 05/01/2021 bà 

V  ã nộp   o  ò  án bản tự k  i tron   ó   o rằn  bà O  ã n ận số tiền 

65 000 000   n  và  ã trả  i y tờ n à   o bà K. 

Người  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n là bà  ốn    ị Cẩm V  ã  ư   

triệu tập   p lệ n iều lần n ưn  vẫn vắn  mặt nên  ò  án k ôn  tiến  àn   ò  

 iải và  ối    t  ư    

 ại p iên tò ,  ại diện Viện ki m sát nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C í 

Minh p át bi u ý kiến: Quá trìn   iải quyết vụ án từ k i t ụ lý  ến xét xử  ò  án 

 ã    p  àn   ún   á  qui  ịn   ủ  p áp luật về tố tụn  dân sự, về t ời  ạn   uẩn 

bị xét xử   ư   ảm bảo t eo quy  ịn   ủ  p áp luật; n uyên  ơn, bị  ơn    p  àn  

 ún  p áp luật; N ười  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n k ôn  t ự   iện  ún   á  

quy  ịn   ủ  p áp luật  Đề n  ị Hội   n  xét xử    p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi 
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kiện  ủ  n uyên  ơn và  ìn    ỉ một p ần yêu  ầu k ởi kiện về tín  tiền lãi  ủ  

n uyên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tại p iên 

tòa, lời p át bi u ý kiến  ủ   ại diện Viện ki m sát, Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1]. Về tố tụn : 

Người  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n là bà  ốn    ị Cẩm V  ã  ư   Tòa 

án  ã tốn   ạt   p lệ về t ời  i n t  m  i  p iên  ọp ki m tr  việ   i o nộp, tiếp 

 ận  ôn  k  i   ứn   ứ và  ò   iải; T  m  i  p iên  ối    t; tham gia phiên tòa 

xét xử nhưn  bà V vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do  Do  ó,  ăn  ứ vào Điều 227 và 

Điều 228  ủ  Bộ luật  ố tụn  dân sự,  òa án vẫn tiến  ành xét xử vắn  mặt các 

 ươn  sự.  

[2]. Về qu n  ệ p áp luật tr n     p và t ẩm quyền  iải quyết vụ án: 

Xét t  y,  ây là vụ án tr n     p về   p   n  v y tài sản, do bị  ơn  ư trú 

tại Quận 8,   àn  p ố H  C í Min  nên vụ án t uộ  t ẩm quyền  iải quyết  ủ  

Tòa án nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C í Min  t eo qui  ịn  tại   oản 3 Điều 

26, Điều 35 và   oản 1 Điều 39 Bộ luật  ố tụn  dân sự  

[3]. Về  á  yêu  ầu  ủ   ươn  sự: Bà Dươn  Hoàn  O yêu  ầu  ò  án buộ  

bà Đặn    ị   p ải trả n  y một lần số tiền n  vốn là 72 600 000  (bảy mươi   i 

triệu sáu trăm n àn   n ) n  y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật  

[3.1]. Xét, bà O   o rằn  bà   o bà Đặn    ị   v y số tiền 72 600 000  

(bảy mươi   i triệu sáu trăm n àn   n ) theo H p   n  v y tiền số  ôn    ứn : 

004062, quy n số 02 n ày 16/02/2011 tại P òn  Côn    ứn  số F,   àn  p ố H  

Chí Minh  S u k i ký   p   n  bà O  ã  i o  ủ số tiền nêu trên   o bà K với sự 

 ó mặt  ủ  bà V   uy n iên, việ   i o tiền k ôn  làm văn bản  ì vì bà tin tưởn  bà 

 ốn    ị Cẩm V (vì bà V là bạn bè với bà O). Bà K và bà V t ừ  n ận bà K có 

v y tiền  ủ  bà O n ưng các bên k ôn  t ốn  n  t  ư   số tiền v y   uy n iên, tại 

phiên tòa bà K   o rằn  n y  oàn  ản  kin  tế  i   ìn  bà k ó k ăn, nếu bà O yêu 

 ầu bà trả tiền t ì bà sẽ yêu  ầu bà  ốn    ị Cẩm V trả tiền   o bà O   ứ bà K 

k ôn   ó tiền    trả.  

Đ n  t ời, H p   n  v y tiền số  ôn    ứn : 004062, quy n số 02 n ày 

16/02/2011 do   i bên xá  lập  oàn toàn tự n uyện, k ôn  vi p ạm  iều   m  ủ  

luật, k ôn  trái  ạo  ứ  xã  ội tại P òn  Côn    ứn  số F,   àn  p ố H  C í 

Minh. Tuy hai bên không làm văn bản xá  n ận  ã  i o tiền n ưn  n ư p ân tí   

nêu trên là p í  bị  ơn t ừ  n ận bà có v y tiền  ủ  bà K  Do  ó,  ó  ủ  ơ sở    

xá   ịn  bà Đặn    ị    ã v y  ủ  bà Dươn  Hoàn  O số tiền 72 600 000  (bảy 

mươi hai triệu, sáu trăm n àn   n )   

Nguyên  ơn   o rằn  từ k i v y tiền  ến n y p í  bị  ơn k ôn  trả tiền vốn 

và lãi cho bà O t eo t ỏ  t uận mà  ố tìn  trốn trán   Bà K và V k  i  ã t  n  

toán  ết n    o bà O n ưn  k ôn   ó tài liệu,   ứn   ứ      ứn  min    o lời 

trình bày nêu trên.  ò  án  ã tốn   ạt Quyết  ịn   ối    t n ưn  p í  bị  ơn và 
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người  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n vắn  mặt nên k ôn  tiến  àn   ối    t 

 ư     ại p iên tò  Hội   n  xét xử   o n uyên  ơn và bị  ơn tiến  àn   ối    t 

   làm rõ số tiền v y và số tiền bà K  ã t  n  toán n ưn  bà K k ôn  n ớ rõ số 

tiền  ã n ận   ín  xá  là b o n iêu,   n  t ời bà vẫn   o rằn  bà  ã trả số tiền 

96 000 000   n  n ưn  trả qu  bà V. Do  ó, k ôn   ó  ăn  ứ    xá   ịn  bà K  ã 

t  n  toán  ết tiền n  vốn và lãi   o bà O nên bà Đặn    ị    ó trá   n iệm p ải 

thanh toán cho bà Dươn  Hoàn  O số tiền  òn n  vốn  ố  là 72 600 000  (bảy 

mươi   i triệu, sáu trăm n àn   n ) là  ó  ăn  ứ  ần    p n ận t eo quy  ịn  tại 

các Điều 121, Điều 122, Điều 123, Điều 124, Điều 471 và Điều 474  ủ  Bộ luật 

dân sự năm 2005.  

[3.2]. N uyên  ơn rút một p ần yêu  ầu k ởi kiện về p ần tín  tiền lãi  ủ  

số tiền n  vốn là 72 600 000   n . Xét t  y, việ  rút yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn là tự 

n uyện nên Hội   n  xét xử    p n ận và  ìn    ỉ  ối với p ần yêu  ầu  ã rút 

t eo quy  ịn  tại   oản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụn  Dân sự. 

[4]. Ý kiến p át bi u và  ề n  ị  ủ   ại diện Viện ki m sát n ân dân Quận 

8,   àn  p ố H  C í Min  là p ù   p với n ận  ịn   ủ  Hội   n  xét xử nên  ó 

 ăn  ứ       p n ận  

[5]. Về án p í: Do yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn  ư      p n ận nên  ăn  ứ vào 

Điều 147 Bộ luật  ố tụn  Dân sự; P áp lện  số 10/2009/UB VQH12 n ày 

27/02/2009  ủ  Ủy b n   ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  về án p í, lệ p í  ò  án thì 

bị  ơn là bà Đặn    ị   p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. Tuy nhiên, bà K  iện là 

n ười   o tuổi, tại p iên tò  bà K xin  ư   miễn nộp tiền án p í nên  ăn  ứ vào 

  oản 1  ủ  Điều 48 N  ị quyết 326/2016/UB VQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy 

b n   ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụn  án p í và lệ p í  ò  án bà K  ư   miễn án p í dân sự sơ t ẩm  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào các Điều 121, Điều 122, Điều 123, Điều 124, Điều 471, Điều 

474 và Điều 476  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn  ứ vào Điều 357, K oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015 ; 

Căn  ứ  á    oản 3 Điều 26, Điều 35 và   oản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 

207, Điều 227, Điều 228,   oản 2 Điều 244, Điều 271 và Điều 273  ủ  Bộ luật tố 

tụn  dân sự; 

Căn  ứ vào Điều 13 N  ị quyết số 01/2019/NQ-HĐ P n ày 11/01/2019  ủ  

Hội   n  t ẩm p án  ò  án n ân dân tối   o  ướn  dẫn áp dụn  một số quy  ịn  

 ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; 

Căn  ứ vào Điều 12,   oản 1 Điều 48  ủ  N  ị quyết 

326/2016/UB VQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ườn  vụ Quố   ội quy 

 ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án  

 uyên xử: 

1. C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Dươn  Hoàn  O. 
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- Buộ  bà Đặn    ị   p ải  ó trá   n iệm t  y toán một lần số tiền n  vốn 

là 72 600 000  (bảy mươi   i triệu sáu trăm n àn   n ) n  y s u k i bản án  ó 

 iệu lự  p áp luật. 

K  từ n ày bản án  ó  iệu lự  p áp luật  oặ  k  từ n ày  ó  ơn yêu  ầu t i 

 àn  án  ủ  n ười  ư   t i  àn  án ( ối với  á  k oản tiền p ải trả   o người 

 ư   t i  àn  án)   o  ến k i t i  àn  án xon , bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu 

k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại Điều 

357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trườn    p p áp luật  ó quy  ịn  

khác. 

- Đìn    ỉ một p ần yêu  ầu k ởi kiện về p ần tín  tiền lãi  ủ  n uyên 

 ơn  

2   n p í dân sự sơ t ẩm: Bà Đặn    ị    ư   miễn nộp tiền án p í dân sự 

sơ t ẩm  

Bà Dươn  Hoàn  O  không p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm;  oàn trả lại cho 

bà Dươn  Hoàn  O số tiền là 2 069 000  (  i triệu k ôn  trăm sáu mươi   ín n àn 

  n ) tiền tạm ứn  án p í dân sự  ã nộp t eo biên l i t u số AE/2010/ 01273 ngày 

09/11/2011  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự Quận 8,   àn  p ố H  C í Min . 

  i  àn  tại  ơ qu n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền  

3. Cá   ươn  sự  ó quyền k án   áo bản án này tron  t ời  ạn 15 n ày tín  

k  từ n ày bản án  ư    i o  oặ   ư   niêm yết. 

4.  rườn    p bản án, quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo Điều 2 Luật t i  àn  

án dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014) t ì n ười  ư   t i  àn  án 

dân sự; N ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu 

 ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  t eo  á  Điều 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật   i  àn  án dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014); 

  ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật   i  àn  án 

dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014)./. 

Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND TP.HCM;                                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                  
- V SND Quận 8; 

- C i  ụ   HADS Quận 8; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ, VP  

 

 

                                                                           Nguyễn Trọng Tiến 
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